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TIẾT 1 , 2                 HỌC VẦN 

BÀI 21:ÔN TẬP 

I- MỤC  TIÊU   

1-Kiến thức : - Đọc được u,ư,x,ch,s,r,k,kh,các từ ngữ  và câu ứng dụng 

                         từ bài 17 đến bài 21 . 

2-Kỹ năng :   - Viết được u,ư,x,ch,s,r,k,kh,các từ ngữ ứng dụng từ bài 17 đến bài 

21.    

3-Thái độ :   - Học sinh khá giỏi có thể nghe hiểu và kể lại được một  

                       đoạn truyện theo tranh truyện :thỏ và sư tử. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

1-G v: Bộ chữ tiếng việt 1.Tranh minh hoạ s.g.k,bảng phụ (Trang 44,45  ) 

2-H s: Bảng con,bộ chữ. S g k,vở tập viết.,bút 

III –CÁC HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC 

TG Nội dung  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

5’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

8’ 

 

 

 

 

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

A- Kiểm 

tra bài cũ.  

B- Dạy học 

bài mới. 

1- Giới 

thiệu bài: 

2- Ôn tập.  

a-Ghép chữ 

và âm vừa 

học 

 

 

 

 

b-Ghép chữ 

thành tiếng 

 

 

 

 

 

 

c-Ghép 

tiếng và 

dấu thanh. 

                      Tiết 1: 

- G v yêu cầu h s đọc bài ở SGK bài 

20 

 

 

 

Tranh vẽ gì ? 

     Hôn nay chúng ta sẽ ôn tập các 

âm và chữ ghi âm đã học trong tuần. 

 

G.v đưa ra bảng phụ kẻ sẵn. 

   E   I   a   u   ư 

  x  nô  nơ  ni  na  na 

  k  ….  ….  ///// /////  /////  

  r  …  …  …  …  … 

  s  …  …  …  …  … 

  ch … ….  …  …  … 

  kh … …..  …  …  … 

g.v chỉ âm trên bảng phụ 

. 

 

 

    \   /   ?   ~   . 

  ru   Rù   rú   rủ   rũ   rụ 

 

 

h.s trả lời. 

 

 

 

 

 

 

h.s lên bảng chỉ và đọc các 

âm vừa học : 

 

 

 

 

 

  

H.s đọc các âm trên bảng 

phụ. 

H.s đọc ghép các âm ở cột 

dọc với âm ở dòng ngang 

của bảng ôn tạo thành 

tiếng mới: 

 

h.s đọc các tiếng ở cột dọc 
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5’ 

 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’ 

 

 

7’ 

 

 

10’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Luyện 

đọc từ ứng 

dụng.  

e Luyện 

viết từ:  

 

 

 

 

 

 

 

3- Luyện 

tập 

a- luyện 

đọc bài tiết 

1 

b- Luyện 

đọc câu ứng 

dụng .  

c-Luyện 

viết.  

 

 

d- Kể 

chuyện:Thỏ 

và sư tử    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ch   …   …   …   …   … 

d) Luyện đọc từ ứng dụng. (5 phút) 

xe chỉ                     kẻ ô 

  củ sả                      rổ khế 

G.v giải nghĩa từ. 

 

        
        
        
        
        
        
        
        

G.v đọc cho h.s viết:xe chỉ ,củ sả 

 G.v uốn sửa sai cho h.s 

 

Tiết 2 

 

 

 

 

 

Tranh vẽ gì ?  

Xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú. 

G.v đọc mẫu.  

 

 

 

Uốn sửa sai cho h.s  

Chấm  nhận xét  1/ 2 số bài. 

 

 

-Giáo viên kể lại diễn cảm,có kèm 

theo tranh . 

Tranh 1: 

Thỏ đến gặp sư tử thật muộn . 

Tranh 2: 

Cuộc đối đáp giữa sư tử và thỏ. 

Tranh 3: 

Thỏ dẫn sư tử đến giếng  

Tranh 4: 

Sư tử nhảy xuống giếng … 

với các dấu ở dòng ngang 

trong bảng ôn 2 tạo tiếng 

mới: 

h.s đọc từ  

 

h.s luyện đọc từ ứng dụng  

 

 

 

 

 

h.s luyện viết vào bảng 

con. 

 

 

 

 

 

Giải lao 

 

Đọc bài tiết 1 trên bảng lớp 

(cá nhân,nhóm,cả lớp đọc ) 

 

Hs trả lời.  

h.s đọc câu ứng dụng 

h.s đánh vần rồi đọc trơn 

theo nhóm,cá nhân,cả lớp 

đọc. 

h.s mở vở tập viết. 

h.s đọc bài viết trong vở 

tập viết. 

h.s nhìn chữ mẫu tự viết 

theo mẫu. 

h.s lắng nghe, 

h.s thảo luận nhóm 

h.s cử đại diện thi tài kể 

đại diện nhóm chỉ vào 

tranh và kể đúng tình tiết 

mà tranh đã thể hiện. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 3 

 

5’ 

C- Củng cố 

dặn dò 

ý nghĩa câu chuyện là gì ? 

 

 

-H.s đọc lại bài vừa học 

-H.s đọc bài trong s.g.k. 

G.v nhận xét tiết học và dặn dò. 

 

 

Nhóm nào có tất cả 4 lần 

kể đúng là nhóm ấy thắng 

cuộc. 

Tình cảm chân thành của 

giữa con cò và anh nông 

dân. 

Câu chuyện nêu lên bài 

học về những kẻ gian 

ác,kiêu căng bao giờ cũng 

bị trừng phạt đích đáng. 
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